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1 Đặng Thanh Phương thanhphuong3c10 0934369356 3C10 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 1.62

2 Hoàng Thành Thắng Hoangttnk 0903454168 5A2 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 1.63

3 Phan Hoàng Hà Linh Phan5a3 0906160619 5A2 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 1.64

4 Nguyễn Ngọc Hân Nhi Huio44 0797660664 4A4 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 1.65

5 Nguyễn Phương Anh Geaio44 0946584628 3A1 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 1.65

6 Đinh Mai Anh Gruioz44 0983623927 4A4 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 1.65

7 Bùi Minh trí Sashuke 0973060145 5A2 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 1.65

8 Lưu Ngọc Anh Voi75 0775236764 5A1 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 1.67

9 Hà Trí Kiên Kiennk1 0904025489 5A2 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 1.67

10 Nguyễn Vũ Nam Phương Vumpnk 0935367405 5A2 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 1.68

11 Nguyễn Đức Việt Nhidonghp15 0902000106 5A1 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 1.68

12 Nguyễn Thanh Ngọc Haiphonghoaphuongdo 0978239868 4A3 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 1.70

13 Trần Đức Anh Haohai44 0385797108 4A4 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 1.72

14 Nguyễn Hoàng Phương Loan Hoidae44 0936929619 4A2 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 1.72

15 Lê Thuỳ Anh lethuyanh3c10 0903263384 3C10 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 1.72

16 Phạm Nhật Quang A3hi15 0904363941 4A2 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 1.72

17 Nguyễn Cao Đức Tuấn Ghi5 0904300405 4A3 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 1.72

18 Nguyễn Tuấn Hưng Zxzxzx1 0354539998 5A2 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 1.73

19 Nguyễn Văn Minh vanminh3c10 0913573247 3C10 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 1.73

20 Nguyễn Minh Vũ 5a3huy2 0886218528 5A3 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 1.73

21 Nguyễn Minh Phương A2linh31 0934332488 5A2 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 1.73

22 Trần Vũ Trúc Loan trucloan3c10 0912810989 3C10 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 1.77

23 Hoàng Mạnh Đạt MinhHieu5a1nk8 0905736646 5A1 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 1.87

24 Phạm Đức Trung trung5a3nk7 0983591219 5A3 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 2.03

25 Trương Gia Bảo 7baogiatruong 0982280688 4A4 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 2.58

26 Nguyễn Bích Ngân 1Nguyenbichngan 0966689288 4A4 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 2.68

27 Nguyễn Quỳnh Hương 2nguyenquynhhuong 0985739893 4A4 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 2.68

28 Nguyễn Lê thảo My Thaomy2 0796328865 5A2 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 2.83

29 Trịnh Bảo Hân Hannk5 0378029888 5A2 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 2.85
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30 Phạm Nguyễn Khánh Ngọc 9phamkhanhngoc 0367660267 4A4 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 2.92

31 Nguyễn Trần Ngọc Diệp Phuminhnguyenthnk 0985043329 4A4 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 3.02

32 Nguyễn Tuyết Nhi 2Nhinguyenngoc 0967753857 4A2 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 3.10

33 Nguyễn Ngọc Khuê Hoaduanthnk 0912607996 5A2 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 3.37

34 Ngô Quốc An thai207 0944515599 1/6 Tân Phong B Thành phố Biên Hòa Đồng Nai 50 3.72

35 Đào Thị Thu Thủy Trangchuongthnk 0906164929 4A4 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 3.72

36 Nhữ Kim Bạch Dương 4d2bachduong 0904332268 4D2 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 4.13

37 Nguyễn Thị Trang trangqxa32 0386304058 5B Quỳnh Xuân A Thị xã Hoàng Mai Nghệ An 50 4.17

38 Vũ Đình Việt viet16 0973689789 5B Quỳnh Xuân A Thị xã Hoàng Mai Nghệ An 50 4.28

39 Lê Ngọc Chấn Vũ 4d7lengocvu 0941882839 4D7 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 4.32

40 Nguyễn Đình Trung trung9 0942726103 4A Quỳnh Xuân A Thị xã Hoàng Mai Nghệ An 50 4.33

41 Hồ Tuấn Hùng hotuanhung3dqxa 0942741543 3D Quỳnh Xuân A Thị xã Hoàng Mai Nghệ An 50 4.38

42 Đoàn Thị Huyền Trang doanthihuyentrang3bqxa 0942741543 3B Quỳnh Xuân A Thị xã Hoàng Mai Nghệ An 50 4.75

43 Ngô Quốc Thái thai42 0944515599 5/3 Tân Phong B Thành phố Biên Hòa Đồng Nai 50 4.93

44 Nguyễn Sơn Nguyên Chichitrinh 0908385766 5A2 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 4.98

45 Bùi Nguyễn Đăng Huy Chitrinhkim 0366866325 4A4 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 5.02

46 Đặng Đinh Minh Trí Hoathomdangbac123 0904161609 4A4 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 5.02

47 Bùi Nguyễn Anh Thư Huyhuyhuy4a4 0912505166 4A4 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 5.12

48 Hồ Trung Nhàn hotrungnhan3cqxa 0942741543 3C Quỳnh Xuân A Thị xã Hoàng Mai Nghệ An 50 5.13

49 Hoàng Huy Hùng Thuydao55 0912246018 4A4 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 5.18

50 Lê Hà Trâm Anh C1tramanh 0936332633 3C1 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 5.20

51 Trịnh Duy Khánh Phongmanhphong 0986304080 5A2 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 5.22

52 Phan Thanh Hương 3c5thanhhuong 0904769668 3C5 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 5.27

53 Bùi Trung Hiếu trunghieu3c2 0976386822 3C2 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 5.32

54 Đoàn Tiến Thành tienthanh3ckc 0983641471 3C Khánh Cư Huyện Yên Khánh Ninh Bình 50 5.32

55 Bùi Hải Phong Anhanhanh99 0903447042 5A2 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 5.32

56 Vũ Đức Hưng 3c1hungvu 0934258186 3C2 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 5.35

57 Nguyễn Thành Vinh nguyenvinh4d5 0902269310 4D5 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 5.35

58 Hà Nhật Quân nhatquan5h1cva 0919161122 4D5 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 5.38

59 Phạm Duy Trường HungHuyhuyhuy99 0976650748 4A4 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 5.50

60 Vũ Quỳnh Như quynhnhu2dkc 0983641471 2D Khánh Cư Huyện Yên Khánh Ninh Bình 50 5.55

61 Vũ Quỳnh Chi quynhchi2ckc 0983641471 2C Khánh Cư Huyện Yên Khánh Ninh Bình 50 5.58

62 Phùng Anh Kiệt anhkiet3c2 0904308192 3C2 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 5.72

63 Đặng Thùy Dương thuyduong2dkc 0983641471 2D Khánh Cư Huyện Yên Khánh Ninh Bình 50 5.78

64 Nguyễn Trần Bảo Ngọc Anhngoc12 0915115417 3/1 Gia Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 50 5.82

65 Bùi Khánh Nam 2buikhanhnam 0978149779 4A4 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 5.93

66 Nguyễn Phạm Minh Phú Nguyenphu99 0914120106 4A4 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 6.07
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67 Vũ Thị Khánh Linh Linhkhanhvu1 0989327363 4A4 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 6.07

68 Nguyễn Ngọc Anh Thư thu41 0346698434 4/2 Gia Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 50 6.08

69 Bùi Đức Mạnh 4tuyetphan 0904145856 5A2 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 6.10

70 Cao Bảo Hân Chinhhancao1 0983537222 4A4 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 6.13

71 Phạm Hoàng Khánh Ngọc 99phamhoangkhanhngoc 0911385655 4A4 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 6.15

72 Bá Phương Quỳnh quynh5a3nk 0904264245 5A3 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 6.18

73 Dương Tuấn Hưng Duongtuanhung3 0976650748 4A4 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 6.23

74 Lưu Gia Hân MinhHieu5a1nk3 0904550370 5A1 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 6.27

75 Hồng Văn Anh anhvan4ethbaodai 0387368776 4E Bảo Đài Huyện Lục Nam Bắc Giang 50 6.27

76 Bùi Nguyễn Hồng Anh honganh5a3nk 0912505166 5A3 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 6.33

77 Phạm Tiến Minh 4minhtienpham 0702252585 4A4 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 6.33

78 Trịnh Hà Anh Thư 2trinhthu 0936615679 4A4 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 6.35

79 Ngô Linh Nga 99trangchuongngao 0394055368 4A4 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 6.38

80 Nguyễn Đức Dương ducduong3ethbaodai 0347290903 3E Bảo Đài Huyện Lục Nam Bắc Giang 50 6.42

81 Nguyễn Vũ Khánh An An3hp2 3A1 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 6.47

82 Nguyễn Hoàng Đăng dang145 0937575357 2/15 Lý Thường Kiệt Thành phố Biên Hòa Đồng Nai 50 6.48

83 Đoàn Minh Hiếu MinhHieu5a1nk 0945172658 5A1 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 6.58

84 Nguyễn Việt Hà chinho 0763154601 3/3 Gia Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 50 6.58

85 Bùi Phương Linh phuonglinh3c2 0943766856 3C2 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 6.63

86 Hoàng Văn Hùng vanhung3 0348098303 3B Lương Sơn A Huyện Yên Lập Phú Thọ 50 6.65

87 Nguyễn Đình Lộc nguyendinhloc5cancau 0395750256 5E An Cầu Huyện Quỳnh Phụ Thái Bình 50 6.70

88 Nguyễn Minh Tú minhtu4ethbaodai 0964356405 4E Bảo Đài Huyện Lục Nam Bắc Giang 50 6.78

89 Nguyễn Thị Hằng Nga hangnga003 4C Lương Sơn A Huyện Yên Lập Phú Thọ 50 6.80

90 Phùng Thi An 4d7phungthian 0978380359 3C2 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 6.80

91 Nguyễn Hoàng Anh Minh 4d7nguyenanhminh 0932031031 4D7 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 6.88

92 Ngô Thị Thanh Nhàn chinhan33 0917780802 3/3 Gia Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 50 6.93

93 Dương Tùng Lâm lamhuycoi 0973407277 4D Thị trấn Thứa Huyện Lương Tài Bắc Ninh 50 7.02

94 Lê Gia Huy 3c5giahuy 0904044121 3C5 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 7.17

95 Phạm Ngọc Phúc ngocphuc4D5 0902034086 4D5 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 7.27

96 Hoàng Hà Phương Linh haphuonglinh5h1 0919161122 5H1 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 7.68

97 Nguyễn Hải Yến yenkx5a31 0345572119 5A3 Kim Xá Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 50 7.72

98 Bùi Thị Trà Giang buimanh 0904316373 5C Thị trấn Thứa Huyện Lương Tài Bắc Ninh 50 7.88

99 Hoàng Thu Phương thuphuong5h5cva 0979024488 5H5 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 7.92

100 Vũ Hương Nhi vuhuongnhi4d5 0938238666 4D5 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 7.97

101 Nguyễn Hà Linh linhhaspa 0984904597 5C Thị trấn Thứa Huyện Lương Tài Bắc Ninh 50 8.08

102 Nguyễn Hoàng Diệp Anh Hiboa44 0352811488 4A3 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 8.12

103 Nguyễn Thị Ngọc Linh linhkeu 0983165798 5C Thị trấn Thứa Huyện Lương Tài Bắc Ninh 50 8.12
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104 Vũ Thùy Dương tucthithi 0979911898 5C Thị trấn Thứa Huyện Lương Tài Bắc Ninh 50 8.23

105 Chu Thị Hải Anh haianhgay 0984658252 5C Thị trấn Thứa Huyện Lương Tài Bắc Ninh 50 8.25

106 Phạm Vĩnh Tri Honghim5 0787563239 5A1 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 8.33

107 Vũ Tuấn Phong vuphongh8 0984144113 5H8 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 8.39

108 Nguyễn Ngọc Minh Hoavinh196 0346370658 5A1 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 8.40

109 Nguyễn Quỳnh Hoa Hgjgj 0385797108 4A1 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 8.41

110 Phạm Nguyễn Duy Phúc duyphuc4d8 0946123479 4D8 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 8.44

111 Phạm Hoàng Châu Anh Tutite44 0915484879 4A3 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 8.46

112 Phạm Mai Tuấn Minh tuanminhc9 0914486390 3C9 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 8.48

113 Đặng Đức An Ydfu 0936986658 4A2 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 8.50

114 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi Nguyenngochannhi11 0985631181 3A1 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 8.51

115 Nguyễn Thị Minh Anh Heocon68 0912665292 5A1 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 8.60

116 Nguyễn Ngọc Minh Tâm Tamc7 0369070415 3C7 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 8.63

117 Vũ Đức Việt 5a3nam11 0904038801 5A3 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 8.65

118 Phan Thị Minh Khuê Dungnguyen73 0934687967 5A1 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 8.66

119 Nguyễn Khánh Phương Nguyenphuongh8 0912864020 5H8 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 8.75

120 Hoàng Ngọc Diệp ngocdieph2 0913089537 5H2 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 8.94

121 Nguyễn Lê Yến Nhi Voi24 0905488948 5A1 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 9.02

122 Vũ Minh Hiếu Vuhieuh9cva 0962941956 5H9 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 9.03

123 Trần Ngọc Bảo Hân tranhanh9 0912375689 5H9 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 9.10

124 Quán Ngọc Hà Vy 3c5havycva1 0946857936 3C5 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 9.15

125 Nguyễn Tuấn Dũng Dunga32 982099269 4A3 Nguyễn Khuyến Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 9.15

126 Đỗ Lê Minh Hiếu yur01 0943976138 3/1 Tân Phong B Thành phố Biên Hòa Đồng Nai 50 9.19

127 Trần Hoàng Nam tranhoangnam4d5 0932392889 4D5 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 9.22

128 Đinh Phước Thịnh dinhthinh4d5 0989571928 4D5 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 9.59

129 Đinh Việt Anh Dinhanh8 0904258080 5H8 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 9.88

130 Trần Bảo Châu 3c3trannguyenbaochau 0936572939 3C3 Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 50 9.91
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